	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA LỚP NHÀ TRẺ TRUNG TÂM
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh

	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Nguyễn Hoàng Mạnh
	12/02/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp – Đầm Hà
	Nguyễn Thanh Tâm
	0383335146
	

	2
	Ngô Duy Khang 
	09/01/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai - Đầm Hà
	Ngô Đình Cát
	0985315876
	

	3
	Lê Hoàng Phong
	25/4/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp- Đầm Hà
	Lê Văn Cường
	0373098133
	

	4
	Nông Thị Cẩm Tiên
	14/01/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai- Đầm Hà
	Nông Văn Nam
	0392058107
	

	5
	Đinh Thảo Nhi
	16/07/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Phúc Tiến – Đầm Hà
	Đinh Văn Điệp
	0373417650
	

	6
	Lê Hải Yến
	28/01/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai- Đầm Hà
	Lê Xuân Trường
	0886662284
	

	7
	Vi Đức Nghĩa
	25/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Vi Văn Hợp
	0375504724
	

	8
	Hà Thiên Ân
	01/02/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Hà Thị Xuân
	0396123331
	

	9
	Nguyễn Tú Uyên
	18/4/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân phú - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Triệu
	0395609361
	

	10
	Nguyễn Bình An
	12/12/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân phú - Đầm Hà
	Nguyễn Minh Hiếu
	0963207696
	

	11
	Bùi Đức Dương
	10/04/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân phú - Đầm Hà
	Bùi Văn Tùng
	0326855705
	

	12
	Hoàng Phương Thảo
	21/11/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai- Đầm Hà
	Hoàng Văn Trường
	0337486062
	

	13
	Phạm Tuệ Nhi
	14/3/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp- Đầm Hà
	Phạm Văn Thức
	0372304147
	

	14
	Hà Hoàng An Nhiên
	09/8/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp- Đầm Hà
	Hà Thanh Tuyền
	0816875346
	

	15
	Phan Quỳnh Anh
	02/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Đông Hà- Đầm Hà
	Phan Văn Tỵ
	0965131138
	

	16
	Bế Diệu Nhi
	07/9/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân hợp- Đầm Hà
	Bế Văn Toàn
	0396603924
	

	17
	Đinh Đức Duy
	28/08/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Đông Hà- Đầm Hà
	Đinh Văn Phương
	0339063934
	

	18
	Lê Quang Hiếu
	16/12/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Đông Hà - Đầm Hà
	Lê Quang Nguyên
	0987884042
	

	19
	Nguyễn Bảo Lâm
	16/09/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Thảo
	0961878823
	

	20
	Nguyễn V.Thành Luân
	30/07/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Tùng
	0392508027
	

	21
	 Đỗ Thị Khánh Ngân
	18/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân hợp- Đầm Hà
	Đỗ Thế Vinh
	0364800312
	

	22
	Nguyễn Tiến Quyết
	06/07/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Công
	0395556505
	

	23
	Hà Anh Đức
	13/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân hợp- Đầm Hà
	Hà Văn Bình
	0357131013
	

	24
	Phạm Ngọc Hân
	15/09/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Tiến- Đầm Hà
	Phạm Thùy Châm
	0344239458
	

	25
	Lê Duy Phong
	21/6/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai - Đầm Hà
	Lê Văn Hải
	0983489328
	

	26
	Nguyễn Phương Thảo
	03/6/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Lập Tân- Đầm Hà
	Nguyễn Trường Sơn
	0386769508
	

	27
	Nguyễn Tố Uyên
	03/4/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Lập Tân- Đầm Hà
	Nguyễn Văn Điều
	0365739591
	

	28
	Đinh Thị Diễm My
	16/11/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Mai – Đầm Hà
	Đinh Văn Hải
	0977093824
	

	29
	Hoàng Quỳnh Như
	24/01/2024
	NT Trung tâm
	Thôn Lập Tân- Đầm Hà
	Hoàng Văn Hòa
	0366134924
	

	30
	Phan Ngọc Ánh
	05/01/2024
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp-Đầm Hà
	Phan Công Hòa
	0382221630
	

	31
	Ngô Thảo Ngọc
	23/2/2024
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai- Đầm Hà
	Ngô Văn Thương
	0977093824
	

	32
	Bế Ngọc Đan Thư
	30/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Lập Tân -  Đầm Hà
	Tô Thị Muôn
	0353217685
	

	33
	Lê Thị Hoài An
	06/4/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Lập Tân - Đầm Hà
	Chìu Tài Múi
	0398868193
	

	34
	Hà Xuân Thành
	15/10/2023
	NT Trung tâm
	Thôn Tân Hợp- xã Đầm Hà
	Phạm Thị Loan
	0865036450
	

	35
	Phan Bảo Hân
	08/9/2024
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai-xã Đầm Hà
	Ngô Thị Nguyệt
	0378836638
	

	36
	Lê Thanh Tùng
	18/02/2024
	NT Trung tâm
	Thôn Hà Lai- xã Đầm Hà
	Chíu Thị Sáu
	0778230951
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